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Tài liệu này được soạn dựa theo chương trình mới của SGK,

 bám sát cấu trúc đề thi và chỉ dành cho HS ôn thi vào lớp 10 công lập
BIÊN SOẠN: TRẦN TRUNG CHÍNH
CAÙC KÍ HIEÄU DUØNG TRONG TAØI LIEÄU
(O)

: Đường tròn tâm O


(O; R)            
: Đường tròn tâm O, bán kính R


(ABC            
: Tam giác ABC

SABC            
: Diện tích (ABC              
a, b, c             
: Độ dài các cạnh đối diện với các đỉnh A, B, C của (ABC

ha, hb, hc      
: Độ dài các đường cao xuất phát từ các đỉnh A, B, C của (ABC 

ma, mb, mc
: Độ dài các đường trung tuyến xuất phát từ các đỉnh A, B, C của (ABC

R, r              
: Bán kính các đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác

đpcm            
: Điều phải chứng minh

2p                
: Chu vi của tam giác (p = 
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KIẾN THỨC VỀ TAM GIÁC - TỨ GIÁC
1. Tam giác cân:

Các phương pháp chứng minh tam giác cân:

- Tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác cân.

- Tam giác có hai góc bằng nhau là tam giác cân.

- Tam giác có một đường cao vừa là đường trung tuyến, đường trung trực, đường phân giác của một góc và ngược lại thì tam giác đó là tam giác cân.

2. Tam giác đều:

Các phương pháp chứng minh tam giác đều:

- Tam giác có ba cạnh bằng nhau là tam giác đều.

- Tam giác có ba góc bằng nhau và bằng 600 là tam giác đều.

- Tam giác cân có số đo góc ở đỉnh cân bằng 600 là tam giác đều.

- Tam giác có các đường cao vừa là đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực và ngược lại là tam giác đều.

3. Tam giác vuông:

Các phương pháp chứng minh tam giác vuông:

- Tam giác có một góc vuông là tam giác vuông.

- Tam giác có hai cạnh nằm trên hai đường thẳng vuông góc là tam giác vuông.

- Trong một tam giác có đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền thì tam giác đó là tam giác vuông.

- Nếu một tam giác thỏa mãn bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông.

- Tam giác nội tiếp đường tròn có một cạnh là đường kính thì tam giác đó là tam giác vuông.

4. Tam giác vuông cân:

Các phương pháp chứng minh tam giác vuông cân:

- Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau là tam giác vuông cân.

- Tam giác vuông có một góc nhọn bằng 450 là tam giác vuông cân.

- Tam giác cân có số đo một góc ở đáy bằng 450 là tam giác vuông cân.

5. Hình thang, hình thang cân, hình thang vuông:

Diện tích hình thang:
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Tính chất:

Định lý 1: Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

Định lý 2: Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

Định lý 3: Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Đường trung bình của hình thang: Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.
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Định lý 1:

Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai.

Định lý 2:

Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.
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Phương pháp chứng minh hình thang:

Phương pháp 1: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

Phương pháp chứng minh hình thang vuông:

Phương pháp 1: Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.

Phương pháp chứng minh hình thang cân:

Phương pháp 1: Hình thang cân là hình thang có hai góc  kề một đáy bằng nhau.

Phương pháp 2: Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.
Phương pháp 3: Hình thang cân là hình thang có hai đường chéo bằng nhau.

6. Hình bình hành:

Định nghĩa: Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.
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Diện tích hình bình hành:
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Các phương pháp chứng minh hình bình hành:
- Tứ giác có các cạnh đối song song.
- Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau.
- Tứ giác có các cạnh đối song song và bằng nhau.
- Tứ giác có các góc đối bằng nhau.
- Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

7. Hình chữ nhật:

Định nghĩa: Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.
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Chu vi hình chữ nhật:
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Diện tích hình chữ nhật:
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Các phương pháp chứng minh hình chữ nhật:
- Tứ giác có ba góc vuông.
- Hình thang cân có một góc vuông.
- Hình bình hành có một góc vuông.
- Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.
8. Hình thoi:
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Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

Tính chất:

Trong hình thoi: Hai đường chéo vuông góc với nhau.

Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.

Chu vi hình thoi:
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Diện tích hình thoi:
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Các phương pháp chứng minh hình thoi:

- Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.
- Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau.
- Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.
- Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc.
9. Hình vuông:
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Định nghĩa: Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.

Tính chất:

Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.

Chu vi hình vuông:
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Diện tích hình vuông:
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Phương pháp chứng minh hình vuông:
- Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.
- Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau.
- Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc.
- Hình thoi có một góc vuông.
- Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.
CHỦ ĐỀ 2
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Các phương pháp chứng minh
Phương pháp 1: Hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi chúng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba.

Phương pháp 2: Dựng mối quan hệ giữa các góc: So le bằng nhau, đồng vị bằng nhau, trong cùng phía bằng nhau, …
Phương pháp 3: Sử dụng định lý đảo của định lý Talét.

Định lý: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tỷ lệ thì hai đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

Phương pháp 4: Áp dụng tính chất của các tứ giác đặc biệt, đường trung bình của tam giác.

Phương pháp 5: Áp dụng tính chất hai dây chắn giữa hai cung bằng băng nhau của đường tròn.

Bài tập
Bài tập 1: Cho (ABC, trung tuyến AM, đường phân giác của góc 
[image: image16.wmf]·

AMB

 cắt cạnh AB tại D. Đường phân giác của góc 
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 cắt cạnh AC ở E. Chứng minh rằng: ED // BC.
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Trong 
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ABM có MD là phân giác của 
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(1)  
(định lý)

Trong 
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AMC có ME là phân giác của 
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 nên, ta có:
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(2) 
(định lý)

Vì MB = MC (giả thiết).

Nên từ (1) và (2).

Suy ra: 
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Trong 
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ABC có DE định ra 2 cạnh AB, AC những đoạn thẳng tỉ lệ nên DE // BC
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Bài tập 2: Cho tứ giác ABCD. Gọi K, L lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và tam giác BCD. Chứng minh rằng KL // AD.

Giải

Gọi M là trung điểm của BC.

Vì K là trọng tâm của 
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(1)

Và L là trọng tâm của 
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 (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
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 nên KL //AD (định lý Talét đảo)

Do trong 
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AMD có KL định ra trên 2 cạnh MA, MD những đoạn thẳng tỷ lệ nên

KL // AD (định lý Talét đảo).

Bài tập 3: Cho hình thang ABCD (AB // CD), M là trung điểm của CD. Gọi I là giao điểm của AM và BD và K là giao điểm của BM và AC. Chứng minh rằng: IK //AB.
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Ta có:


[image: image39.wmf]IMMD

=

IAAB

 (do AB // MD hay 
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và (Do AB // MC)

Mà MD = MC (giả thiết)

Nên: 
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Suy ra IK // AB (Điều phải chứng minh)

Vì trong 
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AMB có IK định ra trên 2 cạnh MA, MB những đoạn thẳng tỷ lệ nên

IK // AB (định lý Talét đảo).
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CHỦ ĐỀ 3
CHỨNG MINH HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
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Phương pháp chứng minh
Phương pháp 1: Chứng minh chúng song song với hai đường vuông góc khác.

Phương pháp 2: Đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

Phương pháp 3: Dựng tính chất của ba đường cao và cạnh đối diện trong một tam giác.

Phương pháp 4: Đường kính đi qua trung điểm của một dây.

Phương pháp 5: Phân giác của hai góc kề bù nhau.

bSử dụng góc nối tiếp nửa đường tròn.

Phương pháp 7: Sử dụng tính chất đường trung trực.

Phương pháp 8: Tính chất tiếp tuyến và đường kính của đường tròn.


Bài tập
Bài tập 1: Cho (ABC, các đường cao BD và CE. Gọi M, N là chân các đường vuông góc kẻ từ B, C đến DE. Gọi I là trung điểm của DE, K là trung điểm của BC. Chứng minh rằng: KI ( ED?

Chứng minh
Xét (BDC có: DK là đường trung tuyến 
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Xét (BEC có: EK là đường trung tuyến 
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Từ (1) và (2), suy ra: DK = EK.
Suy ra: (EKD cân tại K. 
Mà I là trung điểm của DE. 

Do đó: KI là đường cao của (EKD ( KI ( ED.

Bài tập 2: Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần lượt cắt đường tròn tại M, N. Gọi H giao điểm của BM và AN. Chứng minh rằng SH ( AB.

Chứng minh

Ta có: 
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 (t/c góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
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 (t/c góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Xét (SAB có AN, BM là hai đường cao.
Mà H là giao điểm của AN và BM ( H là trực tâm của (SAB.
Suy ra: SH thuộc đường cao thứ ba của (SAB.
Vậy SH ( AB.
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CHỦ ĐỀ 4
CHỨNG MINH HAI ĐOẠN THẲNG BẰNG NHAU
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Phương pháp chứng minh
Phương pháp 1: Chứng minh hai đoạn thẳng có cùng độ dài (theo cùng đơn vị đo chiều dài).

Phương pháp 2: Chứng minh hai đoạn thẳng cùng bằng đoạn thẳng thứ ba thì bằng nhau.

Phương pháp 3: Chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau là các cạnh của các tam giác, tứ giác đặc biệt (hình đặc biệt), tam giác bằng nhau.

Phương pháp 4: Chứng minh tỉ số độ dài của các cặp cạnh cần chứng minh luôn đạt giá trị bằng 1.

Phương pháp 5: Sử dụng định nghĩa, tính chất của:


Trung điểm, trung trực của đoạn thẳng.


Đường trung tuyến, đường trung bình, đường trung trực, ... trong tam giác.


Đường chéo của hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông, ...


2 điểm, 2 đoạn thẳng đối xứng qua 1 điểm, 1 trục.

Phương pháp 6: Chứng minh hai tam giác cùng diện tích với các đường cao, cạnh đáy tương ứng.

Phương pháp 7: Sử dụng tính chất của dây cung và tiếp tuyến với đường tròn.


Bài tập
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Bài tập 1: Cho đường trong (O) đường kính, dây CD không cắt đường kính AB. Gọi H và K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến CD. Chứng minh rằng: CH = DK.

Chứng minh

Theo giả thiết, ta có: AH ( CD và BK ( CD nên AH // BK.

Suy ra: AHKB là hình thang.

Kẻ OM ( CD tại M ( MC = MD (t/c đường kính và dây cung)

(1)

Xét hình thang AHKB có OA = OB = R; OM // AH // BK (cùng vuông góc với CD)

OM là đường trung bình của hình thang 
( MH = MK 

(2)

Từ (1) và (2), ta có: CH = DK.
Bài tập 2: Cho hình thang ABCD (AB// CD) có ACD = BDC. Chứng minh rằng: AD = BC.


Chứng minh

Gọi E là giao điểm của AC vaø BD
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Xét (ECD có: 
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( (ECD là tam giác cân.
Suy ra ED = EC 


(1)

Do 
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Mà 
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( (EAB là tam giác cân.
Suy ra: EA = EB 


(2)

Từ (1) và (2), suy ra: AC = BD.

[image: image179.emf]H

C B

A

Hình thang ABCD có  hai đường chéo bằng nhau nên là hình thang cân.

Suy ra: AD = BC.
Bài tập 3: cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD, BC. Chứng minh rằng: BE = DF.

Chứng minh

Ta có: DE = 
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Mà AD = BC (hai cạnh đối của hình bình hành ABCD)

( DE = BF. 

Mặt khác: DE // BF.

( EBFD là hình bình hành.

Vậy BE = DF.
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CHỦ ĐỀ 5
CHỨNG MINH HAI GÓC BẰNG NHAU
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Phương pháp chứng minh
Phương pháp 1: Hai góc có cùng một số đo thì bằng nhau.

Phương pháp 2: Hai góc của hai tam giác bằng nhau hoặc hai tam giác đồng dạng, hai góc của tam giác cân, đều; hai góc của cùng một đáy trong hình thang cân, hai góc đối của hình bình hành, … thì bằng nhau.
Phương pháp 3: Hai góc cùng bằng một góc thứ 3.
Phương pháp 4: Tia phân giác chia một góc thành hai phần bằng nhau.

Phương pháp 5: Các góc so le trong, đồng vị, đối đỉnh, ...

Phương pháp 6: Các góc nội tiếp cùng chắn một cung trong một đường tròn thì bằng nhau.
Phương pháp 7: Tứ giác nội tiếp có góc ngoài bằng góc đối trong.

Phương pháp 8: Sử dụng tính chất của phép tịnh tiến, đối xứng, quay.


Bài tập
Bài tập 1: Cho hình vuông ABCD cố định. E là điểm di động trên cạnh CD (khác C và D). Tia AE cắt đường thẳng BC tại F. Tia Ax vuông góc với AE tại A cắt DC tại K. BD cắt KF tại I.
a) Chứng minh: 
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b) Chứng minh: 
[image: image56.wmf]·
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c) Chứng minh: (KAF vuông cân.


Chứng minh
a) Ta có: 
[image: image57.wmf]·
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Suy ra: 
[image: image59.wmf]·
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Hai đỉnh A, C cùng nhìn đoạn KF một góc bằng 900.

( Tứ giác ACFK nội tiếp.

( 
[image: image60.wmf]·
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b) Tứ giác ACKF nội tiếp nên ta có:

[image: image61.wmf]·
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 (ABCD là hình vuông)

Suy ra: 
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Do đó: Tứ giác IDEF nội tiếp (Vì góc ngoài bằng góc trong của đỉnh đối diện)

( 
[image: image64.wmf]·
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c) (AKF vuông tại A (giả thiết), ta có: 
[image: image65.wmf]·
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 ( (KAF vuông cân tại A.

[image: image183.emf]D B
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Bài tập 2: Cho (ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). M là điểm thuộc cung nhỏ AC. Vẽ MH ( BC tại H, MI ( AC tại I. 
Chứng minh: 
[image: image66.wmf]·
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Chứng minh
Xét tứ giác MIHC, có:


[image: image67.wmf]·
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 (MI ( AC)


[image: image68.wmf]·
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 (MH ( BC)

Hai đỉnh I, H cùng nhìn đoạn MC một góc bằng 900.

( Tứ giác MIHC nội tiếp.
( 
[image: image69.wmf]·
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 (cùng chắn 
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CHỦ ĐỀ 6
CHỨNG MINH HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
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Các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác
Trường hợp1: Hai tam giác có ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau thì bằng nhau (cạnh-cạnh-cạnh).
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 (cạnh-cạnh-cạnh)

Trường hợp 2: Hai tam giác có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau và cặp góc xen giữa các cạnh đó bằng nhau thì bằng nhau (cạnh-góc-cạnh).
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 (cạnh-góc-cạnh)

Trường hợp 3: Hai tam giác có một cặp cạnh bằng nhau và hai cặp góc kề với cặp cạnh ấy bằng nhau thì bằng nhau (góc-cạnh-góc).
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 (góc-cạnh-góc)

Lưu ý: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông:

Trường hợp 1: Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Trường hợp 2: Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Trường hợp 3: Nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Trường hợp 4: Nếu cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.


Bài tập
[image: image187.emf]D
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Bài tập 1: Cho (ABC có 
[image: image77.wmf]µ
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. Trên tia đối của AB, lấy điểm D sao cho AB = AD. Chứng minh: (ABC = (ADC.


Chứng minh

Xét (ABC và (ADC có:


AB = AC (giả thiết)



[image: image78.wmf]·
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AC cạnh chung.

( (ABC = (ADC (cạnh - góc - cạnh)

Bài tập 2: Cho (ABC vuông tại A. Vẽ BD là tia phân giác của góc B. Vẽ AE ( BC tại E. Chứng minh: (ABD = (EBD.
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Chứng minh

Xét (ABD = (EBD, ta có: 


[image: image79.wmf]·
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 (giả thiết)

BD cạnh chung.



[image: image80.wmf]µ
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 (giả thiết)

( (ABD = (EBD (cạnh huyền – góc nhọn).
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CHỦ ĐỀ 7
CHỨNG MINH HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
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Phương pháp chứng minh
Phương pháp 1: Hai tam giác được gọi là đồng dạng với nhau nếu chúng có các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ và các góc tương ứng tỉ lệ.

Xét (ABC và (A'B'C', ta có:

Nếu 
[image: image81.wmf]ABACBC
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 và 
[image: image82.wmf]µ
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 thì (ABC ∽ (A'B'C'.

Phương pháp 2: Định lý Talet: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ.
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(MN // BC)

Ta có: 
[image: image84.wmf]AMAN
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Phương pháp 3: Chứng minh các điều kiện cần và đủ để hai tam giác đồng dạng:

Hai tam giác có các cặp cạnh tương ứng tỷ lệ thì đồng dạng.

Hai tam giác có hai cặp góc tương ứng bằng nhau thì đồng dạng.

Hai tam giác có hai cặp cạnh tương ứng tỷ lệ, hai góc xen giữa hai cặp cạnh ấy bằng nhau.

Phương pháp 4: Chứng minh trường hợp thứ nhất (cạnh-cạnh-cạnh): Nếu 3 cạnh của tam giác này tỷ lệ với 3 cạnh của tam giác kia thì 2 tam giác đó đồng dạng.


[image: image86.wmf]ABC
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Phương pháp 5: Chứng minh trường hợp thứ 3 (góc-góc): Nếu 2 góc của tam giác này lần lượt bằng 2 góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

(ABC ∽(A’B’C’ 
[image: image88.wmf]µ
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Phương pháp 6: Sử dụng chứng minh cho tam giác vuông:

Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó đồng dạng.


Bài tập
Bài tập 1: Cho (ABC cân tại A; BC = 2a. Gọi M là trung điểm của BC. Lấy các điểm D và E trên AB; AC sao cho 
[image: image89.wmf]·
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a) Chứng minh rằng: (BDM ∽ (CME

b) Chứng minh: (MDE ∽ (DBM

c) Chứng minh: BD.CE không đổi?

Chứng minh 
a) Ta có: 
[image: image91.wmf]·
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và 
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(2)

Từ (1) và (2), suy ra: (BDM ∽ (CME (g - g).

b) Vì (BDM ∽ (CME nên 


[image: image95.wmf]BDDM

CMME

=

 và BM = CM (giả thiết)

( 
[image: image96.wmf]BDDM
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  ( (MDE ∽ (DBM.
c) Vì (BDM ∽ (CME 

( 
[image: image97.wmf]BDBM
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 ( BD.CE = CM . BM

Mà CM = BM = 
[image: image98.wmf]BC
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 = a ( BD . CE = 
[image: image99.wmf]2
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Bài tập 2: Cho (ABC, BD và CE là 2 đường cao của  (ABC. DF và EG là 2 đường cao của (ADE. Chứng minh rằng: (ADE ∽ (ABC đồng dạng.


Chứng minh

Xét (ADB và (AEC, ta có:

[image: image100.wmf]µ
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 là góc chung.
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( (ADB ∽ (AEC (g - g)

Suy ra: 

[image: image102.wmf]ADAB
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Và 
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(ADE ∽ (ABC (g - c - g)


CHỦ ĐỀ 8
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

(1) AB2 = BH.BC; 

      AC2 = CH.BC


(2) AB.AC = AH.BC


(3) AH2 = BH.HC


(4) 
[image: image105.wmf]222
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(5) BC2 = AB2 + AC2


Bài tập
Bài tập: Cho (ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 9cm, CH = 16cm. 
a) Tính độ dài các cạnh AB, AC.

b) Tính chiều cao AH.


Giải

a) Ta có: BC = BH + HC = 9 + 16 = 25 (cm) 
(ABC vuông tại A, AH ( BC (giả thiết)
Sử dụng hệ thức về góc vuông và hình chiếu của nó lên cạnh huyền, ta có:

AB2 = BH.HC = 9.25 = 225.


[image: image106.wmf](
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AC2 = CH.CB = 16.25 = 400

Suy ra: 

[image: image107.wmf](
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b) Theo hệ thức liên hệ giữa đường cao thuộc cạnh huyền và hình chiếu của hai góc vuông trên cạnh huyền, ta có:
AH2 = BH.HC = 9.16 = 144 ( AH = 12 (cm)


CHỦ ĐỀ 9
CHỨNG MINH CÁC HỆ THỨC HÌNH HỌC


Kiến thức cơ bản
- Dùng định lý Talet, tính chất đường phân giác, tam giác đồng dạng, các hệ thức lượng trong tam giác vuông, …

Giả sử cần chứng minh: MA.MB = MC.MD


Lập sơ đồ: MA.MB = MC.MD 
[image: image108.wmf]MAMD
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Ngoài ra cần chú ý đến việc sử dụng các hệ thức trong tam giác vuông; phương tích của một điểm với đường tròn.


Bài tập
Bài tập: Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. 

a) Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp.

b) Chứng minh: AD.AC = AE.AB.


Chứng minh
a) Xét tứ giác BCDE, có:
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Ta có hai đỉnh D, E cùng nhìn cạnh BC với một góc bằng 900.

( Tứ giác BCDE nội tiếp.

0
\

b) Xét (ADB và (AEC, ta có:

[image: image110.wmf]·
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 (Vì BD, CE là hai đường cao)


[image: image111.wmf]µ
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 là góc chung.

( (ADB ∽ (AEC (g - g).

( 
[image: image112.wmf]ADAB
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( AD.AC = AE.AB
CHỦ ĐỀ 10
TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN


Phương pháp chứng minh
- Chứng minh bốn đỉnh của tứ giác cách đều một điểm cho trước.

- Chứng minh tứ giác có tổng hai góc đối diện bằng 1800 (bù nhau).

- Chứng minh hai đỉnh cùng nhìn một đoạn thẳng dưới một góc bằng nhau.

- Chứng minh tứ giác đó là hình thang cân; hình chữ nhật; hình vuông; …

* Góc với đường tròn:
Số đo cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.


[image: image113.wmf]¼
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Số đo cung lớn bằng hiệu số giữa 3600 và số đo cung nhỏ.
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Số đo của nửa đường tròn bằng 1800.

* Góc nội tiếp:

[image: image115.wmf]·

»

1

2

=

AOBAB;

s®



[image: image116.wmf]·

·

»

1

2

AOBACBAB

==

s®


Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

* Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung:
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* Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn và góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.
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Bài tập
Bài tập 1: Cho (ABC, BD, CE là hai đường cao. Chứng minh: Tứ giác BCDE và AEHD nội tiếp.


Chứng minh

Xét tứ giác BCDE, có:

[image: image128.wmf]·
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 (Vì BD, CE là hai đường cao)


[image: image129.wmf]µ
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 là góc chung.

( Hai đỉnh E, D cùng nhìn cạnh BC với một góc bằng 900.

( Tứ giác BCDE nội tiếp.

Xét tứ giác AEHD, có:
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( Tứ giác AEHD nội tiếp.

Bài tập 2: Cho hình thang cân ABCD (AB > CD, AB // CD) nội tiếp trong đường tròn (O). Kẻ các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại A và D chúng cắt nhau ở E. Gọi M là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Chứng minh tứ giác AEDM nội tiếp được trong một đường tròn.


Chứng minh

Ta có: 

[image: image133.wmf]·
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 (góc tạo bởi tia tiếp tuyến AE và dây AC của đường tròn (O)) 
Tương tự: 
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 (Dx là tia đối của tia tiếp tuyến DE)

Mà AC = BD (do ABCD là hình thang cân) nên 
[image: image137.wmf]»
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Do đó 
[image: image138.wmf]·
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Vậy tứ giác AEDM nội tiếp được trong một đường tròn.


Bài tập 3: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R, dây cung AC. Gọi M là điểm chính giữa cung AC. Đường thẳng kẻ từ C song song với BM cắt tia AM ở K và cắt tia OM ở D. OD cắt AC tại H. Chứng minh tứ giác CKMH nội tiếp.


Chứng minh

Ta có: 

[image: image139.wmf]·

0

AMB=90

(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AB) 


[image: image140.wmf]AMMB
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. 
Mà CD // BM (giả thiết) nên AM 
[image: image141.wmf]^

 CD . 

Vậy 
[image: image142.wmf]·
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MKC=90

.

Ta có: 
[image: image143.wmf]¼

¼

AM=CM

(giả thiết) 
[image: image144.wmf]OMAC
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image145.wmf]·
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MHC90
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Tứ giác CKMH có 
[image: image146.wmf]·

·
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MKC+MHC=180

nên nội tiếp được đường tròn.


CHỦ ĐỀ 11
CHỨNG MINH CÁC ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY


Phương pháp chứng minh
Phương pháp 1: Áp dụng tính chất các đường đồng quy trong tam giác.

Phương pháp 2: Chứng minh các đường thẳng cùng đi qua một điểm: Ta chỉ ra hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm và chứng minh đường thẳng cũng đi qua điểm đó.

Phương pháp 3: Dùng định lý đảo của định lý Talet.


Bài tập
Bài tập 1: Cho hình bình hành ABCD. Trên AB và CD lấy 2 điểm E và F sao cho AE = CF. Trên AD và BC lấy H và G sao cho DH = BG.

a) Chứng minh: Tứ giác EGFH là hình bình hành

b) Chứng minh: AC, BD, EF, GH cắt nhau tại 1 điểm.

Chứng minh

a) Xét (DHF và (BGE, ta có:
DH = BG

[image: image147.wmf]·

·

HDFGBE

=

 (Vì ABCD là hình bình hành)

DF = BE (Vì AE = CF)

( (DHF = (BGE ( HF = EG.

(1)

Mặt khác, ta có: 

[image: image148.wmf]·

·

DHGBGH

=

 và 
[image: image149.wmf]·

·

·

·

DHFBGEFCGEGH

=Þ=


(2)
Từ (1), (2) suy ra: Tứ giác EGFH là hình bình hành.

b) (Theo câu a) 

( Tứ giác EGFH là hình bình hành.

Gọi I là giao điểm của 2 đường chéo HG và EF (của hình bình hành EGFH)

Ta lại có: Tứ giác AGCH là hình bình hành (AH // CG và AH = CG) 

( Giao của 2 đường chéo HG và AC là I (I trung điểm HG) 

Tương tự, ta có: Hình bình hành HBGD có giao điểm của 2 đường chéo là HG và BD tại I (I là trung điểm HG) 

Suy ra: HG, EF, AC, BD cắt nhau tại điểm I (cũng là điểm duy nhất).
Bài tập 2: Cho hai đường thẳng d1 và d2 cắt nhau tại O. Trên d1 lần lượt lấy ba điểm phân biệt A, B, C khác O sao cho OA = AB = BC. Trên d2 lần lượt lấy ba điểm E, M, N khác O sao cho OE = OM = MN. Chứng minh rằng ba đường thẳng AE, BN và CM đồng quy.


Chứng minh

Gọi D là giao điểm của BN và CM. 
Qua M kẻ đường thẳng song song với OC cắt BC tại F. 
Qua O kẻ đường thẳng song song với BN cắt MF tại G.
Xét (FBO và (OGF, ta có:



[image: image150.wmf]·

·

BOFGFO

=

 (so le trong)


OF là cạnh chung 


[image: image151.wmf]·

·

BFOGOF

=

(so le trong)

((FBO = (OGF (g-c-g).

( FG = BO. 



(1)
Xét (NFM và (OGM, ta có:



[image: image152.wmf]·

·

GOMFNM

=



MO=MN 


[image: image153.wmf]·

·

OMGNMF

=

 (đối đỉnh)

( (NFM = (OGM. 

( MF = MG. 



(2)
Từ (1) và (2), suy ra: MF = OA = AB = BC.
Sử dụng kết quả vừa tìm được này kết hợp:



[image: image154.wmf]·

·

DCBDMF

=

 (so le trong) và 
[image: image155.wmf]·

·

DBCDFM

=

 (so le trong)
Suy ra: (DBC = (DFM (g-c-g).
Do đó: DC = DM 
hay D là trung điểm của CM. 


(3)
Xét (CEM, ta có: 

CO là trung tuyến ứng với cạnh ME (do OE=OM)

CA = 
[image: image156.wmf]2

3

CO 

( A là trọng tâm của (CEM. 
Suy ra: AE đi qua trung điểm của cạnh CM. (4)
Từ (3) và (4), ta suy ra: AE đi qua D. 
Vậy BN,CM và AE đồng quy tại D.

CHỦ ĐỀ 12
CHỨNG MINH CÁC ĐIỂM THẲNG HÀNG


Phương pháp chứng minh
Phương pháp 1: Chứng minh qua một điểm có hai đường thẳng vuông góc với 1 đường thẳng cho trước tại điểm đó.

Phương pháp 2: Chứng minh tổng hai góc bằng 180 độ (sử dụng tứ giác nội tiếp, các góc bằng nhau...).

Phương pháp 3: Sử dụng tính chất đồng quy của ba đường cao, phân giác, trung trực, trung tuyến...

Phương pháp 4: Sử dụng tính chất đường chéo của các tứ giác đặc biệt.


Bài tập
Bài tập 1: Cho (ABC với hai trung tuyến BD và CE. Gọi M và N theo thứ tự thuộc các tia đối của các tia EC và DB sao cho EC = EM và DB = DN. Chứng minh rằng A, M, N thẳng hàng.

Giải

Tứ giác AMBC có: 

EA = EB, 


EM = EC (gt) 

Nên là hình bình hành. 

Suy ra: AM // BC.

(1)

Chứng minh tương tự, ta có:

 AN // BC.

(2)

Từ (1) và (2) suy ra ba điểm A, M, N thẳng hàng (tiên đề Ơcơlit).


Bài tập 2: Đường tròn tâm O và đường tròn tâm O’ cắt nhau tại A và B. Gọi C, D lần lượt đối xứng với B qua O và O’. Chứng minh rằng C, A, D thẳng hàng.

Giải

Vì C đối xứng với B qua O nên O là trung điểm của BC. Suy ra BC là đường kính của (O).

Ta có OA = OB = OC = 
[image: image157.wmf]1

2

BC nên tam giác ABC vuông tại A 
( 
[image: image158.wmf]·

0

BAC90

=

.

Chứng minh tương tự ta có: 
[image: image159.wmf]·

0

BAD90

=

.

Do đó : 
[image: image160.wmf]·

·

·

0

CADBACBAD180

=+=


( C, A, D thẳng hàng.

Bài tập 3: Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD lấy hai điểm E và F sao cho BE = DF. Kẻ EH ( AB, FK ( CD (H ( AB, K ( CD). Gọi O là trung điểm của EF. Chứng minh rằng ba điểm H, O, K thẳng hàng.

Giải

Vì EH ( AB, FK ( CD và AB // CD
nên EH // FK 


(1)

Xét (HBE và (KDF có BE = DF, 

[image: image161.wmf]·

·

·

·

0

KDFHBE,DKFBHE90

===


(  (HBE = (KDF (cạnh huyền – góc nhọn)

( HE = KF


(2)

Từ (1) và (2) suy ra HEKF là hình bình hành 

( Trung điểm của EF cũng là trung điểm của HK.

Vậy E, H, K thẳng hàng (đpcm).


CHỦ ĐỀ 13
CỰC TRỊ HÌNH HỌC


Một số kiến thức liên quan đến cực trị
Nguyên lí đường vuông góc ngắn hơn đường xiên: Đoạn vuông góc bao giờ cũng ngắn hơn đường xiên.

 Định lí cạnh và góc trong tam giác: Trong một tam giác ứng với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại.


Bài tập
Bài tập 1: Cho đường tròn (O) và điểm P nằm trong đường tròn( P không trùng với O). Xác định vị trí của dây đi qua điểm P sao cho dây đó có độ dài nhỏ nhất.



Giải

Xét dây AB bất kỳ đi qua P. Kẻ OH ( AB 

Theo liên hệ giữa dây và khoảng cách đến tâm:

AB nhỏ nhất ( OH lớn nhất

Ta lại có OH ≤ OP 

OH = OP ( H ≡ P

Do đó  MaxOH = OP 

Khi đó dây AB vuông góc với OP tại P.

Bài tập 2: Cho tam giác vuông ABC có độ dài các cạnh góc vuông AB = 6cm, AC = 8cm. M là điểm di chuyển trên cạnh huyền BC. Gọi D và E là chân các đường vuông góc kẻ từ M đến AB và AC.  Tính diện tích lớn nhất của tứ giác ADME.


Giải 

ADME là hình chữ nhật .

Đặt AD = x thì ME = x

ME //AB ( 
[image: image162.wmf]EMCExCE4

CEx

ABCA683

=Þ=Þ=


( AE = 8 (
[image: image163.wmf]4

3

x

Ta có: 

SADME  = AD.AE = x
[image: image164.wmf]4

8x

3

æö

-

ç÷

èø

 = 8x ( 
[image: image165.wmf]4

3

x2 = (
[image: image166.wmf]4

3

(x ( 3)2 +12 ≤ 12

SADME  = 12cm2 ( x = 3 cm.

 Diện tích lớn nhất của tứ giác ADME bằng 12 cm2. Khi đó D là trung điểm của AB, M là trung điểm của BC và E là trung điểm của AC.
_____ HẾT _____
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